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Diễn biến thị trường trong phiên
Rating VNI HNI UPCOM
Điểm 1,093.53 226.26 85.27
% ngày -1.31% -0.96% -0.41%
% tuần -4.20% -4.31% -2.38%
% tháng -8.34% -6.95% -6.05%
% năm 7.23% 4.07% 8.53%
GTGD (Tỷ VND)
Trong
ngày 9,763 1,044 442

TB 1 tuần 15,071 1,875 675
TB 1
tháng 15,538 1,919 745

Khối ngoại (Tỷ VND)
Mua 1,821.96 39.67 14.74
Bán 1,764.65 40.25 3.75
Giá trị
ròng 57.31 -0.58 10.99

Độ rộng TT
Mã Tăng 138 75 149
Mã Giảm 305 100 107
Không
Đổi 56 73 84

Chỉ số chính
P/E 13.31 20.04 17.54
Vốn hóa
TT 4,469 305 1,069
(ngàn tỷ)
LS Cổ
tức 1.97% 3.74% 5.57%

0 Nguồn: Bloomberg – YSVN
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
TTCK Việt nam tiếp tục đà giảm hôm nay nhưng diễn biến không qua tiêu
cực khi lực cầu bắt đáy vẫn chủ động ở vùng giá thấp. Chỉ số VN-Index
đóng cửa tại 1,093.53 điểm tương ứng giảm 1.31%, chỉ số HNX-Index
giảm 0.96%, chỉ số Upcom-Index giảm 0.41%. Giá trị giao dịch khớp lệnh
đạt 11,686 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn diễn biến có phần tiêu cực hơn khi GVR,
SAB, GAS, MWG, MSN giảm trên 3%. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu họ
Vingroup đang có tín hiệu chững lại đà rời trong đó VIC đóng cửa trong
sắc xanh.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng diễn biến tương tự khi nhiều mã
cũng bị bán mạnh đặc biệt là nhóm Chứng khoán như AGR, VIX, FTS. Ở
chiều ngược lại, HAG, HNG, LPB, DXS…tăng giá.
Khối ngoại là tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp hơn 67 tỷ đồng toàn
thị trường trong đó họ tiếp tục mua ròng đột biến VHM (1019 tỷ), IDC (32
tỷ), KBC (26 tỷ). Ở chiều ngược lại, MWG (161 tỷ), VNM (71 tỷ), MSN (69
tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng.

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN

Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động quanh
mức 1,100 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu
bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực nếu đà
giảm tiếp tục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index giảm dưới mức hỗ trợ
1,100 điểm cho nên các nhà đầu tư cũng nên hạn chế mua mới trong giai
đoạn này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý vẫn ở mức thấp cho thấy các nhà đầu
tư vẫn còn tỏ ra rất bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.
Trong kịch bản tiêu cực khi chỉ số VN-Index giảm dưới mức 1,100 điểm thì
chỉ số VN-Index có thể giảm về mức 1,060 – 1,065 điểm – Đây sẽ là vùng
hỗ trợ mạnh kế tiếp.
Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó,
trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ
trọng cổ phiếu ở mức hiện tại với mức 30-35% danh mục ngắn hạn và
hạn chế mua mới khi rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index

Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index

Chỉ số Xu hướng
ngắn hạn

Xu hướng
trung hạn

Mức
kháng cự

1

Mức
kháng cự

2
Mức hỗ
trợ 1

Mức hỗ
trợ 2

Chỉ số VN-Index GIẢM GIẢM 1253 1300 870 800

Chỉ số HNX-Index GIẢM GIẢM 260 306 189 160

Chỉ số VN30 GIẢM GIẢM 1270 1300 980 960

Chỉ số VNMidcaps GIẢM GIẢM 1280 1250 963 900

Chỉ số
VNSmallcaps GIẢM GIẢM 1250 1250 804 750



Sàn GDCK TPHCM (HSX) Sàn GDCK Hà Nội (HSX) Sàn GDCK UPCoM (UPCoM)
Điểm Chg% Điểm Chg% Điểm Chg%

VNI 1093.53 -1.31% HNI 226.26 -0.96% UPCoM 85.27 -0.41%

VN30 1106.85 -1.50% HN30 473.28 -1.35%

VN Mid 1569.33 -1.18% VNX
AllSh 1102.38 -1.37%

VN Small 1282.26 -0.91%

GDKN GTGD (tỷ
VND) GDKN GTGD (tỷ

VND) GDKN GTGD (tỷ
VND)

Mua 1821.96 Mua 39.67 Mua 14.74
Bán 1764.65 Bán 40.25 Bán 3.75

GT ròng 57.31 GT ròng -0.58 GT ròng 10.99

Mã tăng
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg% Mã tăng
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg% Mã tăng
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg%

OGC 440 6.97% NTP 1100 3.07% CMM 810 13.06%

HAG 560 6.87% EVS 200 2.50% TID 2200 10.14%
YEG 1050 6.86% NDN 200 1.92% LTG 663 2.25%

QCG 350 3.24% TAR 200 1.65% DRI 165 2.20%

SAM 190 3.17% CEO 300 1.50% VNZ 15229 1.90%

Mã giảm
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg% Mã giảm
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi

(VND
Chg% Mã giảm

lớn nhất*
Giá trị

thay đổi
(VND)

Chg%

VNE -560 -6.97% CMS -1900 -8.44% VUA -1356 -3.30%

SKG -950 -6.48% DXP -700 -5.38% FOX -1075 -2.15%
DHG -5900 -5.09% PLC -1300 -4.08% QTP -216 -1.51%

CSV -2000 -4.88% SLS -6500 -3.77% NTC -1138 -0.60%
MSH -1850 -4.52% LAS -500 -3.73% DDV -18 -0.18%

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng

GTVH cao
nhất Tỷ đồng GTVH

cao nhất Tỷ đồng GTVH
cao nhất Tỷ đồng

VCB 473,955 HUT 19,278 ACV 161,168

BID 204,870 PVS 18,593 VGI 86,021
VHM 193,769 IDC 16,368 BSR 63,250

GAS 191,089 THD 13,667 MCH 55,254

VIC 165,334 SHS 13,580 VEA 48,521

KLGD
nhiều nhất

Khối
lượng TB 30 ngày

KLGD
nhiều
nhất

Khối
lượng TB 30 ngày

KLGD
nhiều
nhất

Khối
lượng TB 30 ngày

HAG 32,713,900 8,767,028 SHS 17,653,797 28,543,491 BSR 5,562,861 11,215,687

VHM 31,785,400 4,044,800 CEO 12,738,156 8,854,243 CMM 2,388,507 7,646
VIX 20,967,000 33,362,368 PVS 5,688,439 7,918,042 SBS 1,155,484 3,195,160

DXG 16,810,800 16,216,324 HUT 4,001,419 6,003,662 VTP 1,052,533 1,353,605
VND 16,009,900 28,426,190 IDC 2,797,833 4,136,959 AAS 1,035,234 2,358,682

Nguồn: BloomBerg & YSVN



DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH

Nguồn: FiinPro – YSVN



THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Mã CK
Giá trị
mua

ròng (tr.
VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

VHM 1,038,747 MWG 160,565
KBC 26,396 VNM 71,154
FPT 21,505 MSN 69,403
FRT 9,821 SSI 58,953
DGC 8,671 VND 52,334

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

IDC 31,927 SHS 29,973
SLS 1,941 HUT 3,557
EVS 981 PVS 1,808
VIG 241 NVB 548
IPA 154 BVS 159

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

QNS 11,221 QTP 1,409
MCH 2,788 BSR 1,128
PAT 305 ABI 329
SCY 60 VTP 233
MPC 34 GDA 230

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM

Nguồn: FiinPro – YSVN



THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

E1VFVN30 155,589 KDH 5,081
STB 33,718 FUEVN100 2,700
HPG 32,074 PVD 2,524
TCB 25,669 BCM 1,500
FUEVFVND 21,709 VHC 1,139

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

PVS 10,827.60 IDC 1,522
VCS 288.50 PSI 1.0

SCI 0.8

Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

QTP 1,260.00 GDA 230
NAB 34 ABB 2

OIL 1.3

Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM



CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguồn: FiinPro – YSVN



Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực
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Bloomberg & YSVN, 2014

Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam
P/B 1.4x 2.0x 1.5x 1.6x
P/E 21.9x 16.1x 12.7x 13.9x
ROE % 7.42 11.44 11.26 12.33
ROA % 1.90 3.17 2.51 1.98

Vốn hóa Tỷ
USD 475.03 652.52 153.76 185.12

GTGD Tỷ
USD 1.22 0.56 0.03 0.50

LS cổ
tức % 3.17 3.88 2.63 1.60
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Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review.
Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta
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